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1
ông Trần Quốc Trị, bà 

Hoàng Thị Chính
Cẩm Duệ Tân Duệ Cẩm Duệ 1613,6 0 1613,6 137 144

Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ năm 

1980 đến nay

2
ông Bùi Quang Hóa, bà 

Trần Thị Liệu
Cẩm Duệ Quang Trung Cẩm Duệ 1325,2 1325,2 0,0 40 51

Do vợ chồng khai hoang sử dụng trồng lúa từ 

năm 1979 đến nay

3
ông Phạm Văn Niên, bà 

Hồ Thị Hợp
Cẩm Duệ Tân Duệ Cẩm Duệ 502,8 0,0 502,8 54 54

Do vợ chồng tạo lập làm nhà ở từ tháng 5 năm 

1980 đến nay

4
ông Lê Đình Hiệp, bà Lê 

Thị Tâm
Cẩm Duệ Tân Duệ Cẩm Duệ 490,7 400 90,7 14 37

Do vợ chồng tạo lập làm nhà ở từ tháng năm 

1992 đến nay

5 ông Nguyễn Kỷ Cẩm Duệ Trần Phú Cẩm Duệ 997,2 997,2 0,0 97 33

Do cha mẹ là ông Nguyễn Huy Tịnh, bà 

Nguyễn Thị Thao tạo lập làm nhà ở từ năm 

1950, đến năm 2025 thừa kế cho ông Kỷ

6 ông Nguyễn Tiến Trợ Cẩm Duệ Thống Nhất Cẩm Duệ 1105,4 1105,4 0,0 1 99
Do cha mẹ tạo lập làm nhà ở từ năm 1940, đến 

năm 2025 thừa kế cho ông Trợ

7 ông Nguyễn Trọng Phồn Cẩm Duệ Trung Thành Cẩm Duệ 1441,5 1441,5 0,0 36 133
Do cha mẹ tạo lập làm nhà ở từ năm 1940, đến 

năm 2025 thừa kế cho ông Phồn
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8
ông Lê Đình Bái, bà Lê 

Thị Thúy
Cẩm Duệ Trung Thành Cẩm Duệ 287,7 0,0 287,7 61 134

Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ năm 

1996 đến nay

9
ông Phan Văn Trí, bà 

Trần Thị Huệ
Cẩm Duệ Trần Phú Cẩm Duệ 657,6 550,0 107,6 200 119

Do ông Lê Đình Thông và bà Bùi Thị Lan sử 

dụng làm nhà ở năm 1990, đến năm 1992  

chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho vợ chồng 

ông Trí sử dụng đến nay

10
ông Nguyễn Xuân Tuệ, 

bà Trần Thị Nguyệt
Cẩm Duệ Quang Trung Cẩm Duệ 220,8 0,0 220,8 35 145

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1992 đến nay

11 ông Bùi Văn Trường Cẩm Duệ Thống Nhất Cẩm Duệ 1295,7 1295,7 0,0 66 95

Do cha mẹ là ông Bùi Văn Nguyệt, bà Lê Thị 

Nguyệt, tạo lập làm nhà ở từ năm 1942, đến 

năm 2025 thừa kế cho ông Trường

12 ông Nguyễn Thế Vỹ Cẩm Duệ Tân Duệ Cẩm Duệ 6469,5 0,0 6469,5 85 147
Do ông tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm từ 

năm 1979 đến nay

13
ông Trần Quang Ngọ, bà 

Dương Thị Hòa
Cẩm Duệ Mỹ Phú Cẩm Duệ 13322,8 0,0 13322,8 470 30

Do vợ chồng sử dụng trồng rừng sản xuất từ 

năm 1999 đến nay

14
ông Trần Quang Ngọ, bà 

Dương Thị Hòa
Cẩm Duệ Mỹ Phú Cẩm Duệ 36986,2 0,0 36986,2 24 35

Do vợ chồng sử dụng trồng rừng sản xuất từ 

năm 1999 đến nay

15 ông Đặng Viết Lưu Cẩm Duệ Mỹ Yên Cẩm Duệ 1017,1 0,0 1017,1 1043 20

Do cha mẹ là ông Đặng Văn Toán sử dụng làm 

nhà ở từ năm 1956, đến năm 2000 tháo dỡ nhà, 

năm 2025 thừa kế cho ông Lưu

16 bà Nguyễn Thị Ngụ Cẩm Duệ Mỹ Đông Cẩm Duệ 2331,5 0,0 2331,5 1262 26

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng rừng sản 

xuất từ năm 1994 đến năm 2025 thừa kế cho bà 

Ngụ toàn bộ thửa đất
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17
ông Hoàng Văn Dương, 

bà Võ Thị Cúc   
Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 435,1 400,0 35,1 939 13

Do cha mẹ là ông Hoàng Văn Toản tạo lập sử 

dụng từ năm 1978, đến năm 2007 tặng cho vợ 

chồng con trai làm nhà ở đến nay

18
ông Trần Công Tịnh, bà 

Nguyễn Thị Long
Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 546,9 0,0 546,9 1047 13

Do vợ chồng sử dụng trồng cây lâu năm từ năm 

1998 đến nay

19 bà Phan Thị Ninh Cẩm Duệ Mỹ Phú Cẩm Duệ 15900,9 0,0 15900,9 54 31
Do vợ chồng sử dụng trồng rừng sản xuất từ 

năm 1995 đến nay

20 bà Phan Thị Ninh Cẩm Duệ Mỹ Phú Cẩm Duệ 10298,9 0,0 10298,9 110 31
Do vợ chồng sử dụng trồng rừng sản xuất từ 

năm 1995 đến nay

21
ông Dương Hữu Lưu, bà 

Trần Thị Ngụ
Cẩm Duệ Mỹ Trung Cẩm Duệ 2108,6 400,0 1708,6 958 15

Do vợ chồng tạo lập sử dụng làm nhà ở từ năm 

1989 đến nay

22 bà Nguyễn Thị Chiêm Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 1197,8 0,0 1197,8 188 13
Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1956 đến nay

23 bà Trần Thị Huynh Cẩm Duệ Mỹ Yên Cẩm Duệ 1722,4 1722,4 0,0 434 24
Do vợ chồng tạo lập sử dụng làm nhà ở từ năm 

1960 đến nay

24 ông Dương Văn Thức Cẩm Duệ Mỹ Yên Cẩm Duệ 817,0 550,0 267,0 863 25
Do ông Thức tạo lập sử dụng làm nhà ở từ năm 

1992 đến nay

25 bà Nguyễn Thị Lam Cẩm Duệ Mỹ Đông Cẩm Duệ 7260,7 0,0 7260,7 16 21
Do vợ chồng tạo lập trồng rừng sản xuất từ 

năm 1990 đến năm 2025 thừa kế cho bà Lam
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26 ông Lưu Như Hùng Cẩm Duệ Mỹ Yên Cẩm Duệ 1780,8 1780,8 0,0 482 24

Do cha mẹ là ông Lưu Như Chính tạo lập sử 

dụng làm nhà ở từ năm 1954, đến năm 2025 

thừa kế toàn bộ thửa đất cho ông Hùng

27 bà Lê Thị Vinh Cẩm Duệ Mỹ Sơn Cẩm Duệ 1483,9 1483,9 0,0 559 19
Do vợ chồng tạo lập sử dụng làm nhà ở từ năm 

1957 đến năm 2025 thừa kế cho bà Vinh

28
ông Nguyễn Văn Nguyên, 

bà Đậu Thị Thanh
Cẩm Duệ Na Trung Cẩm Duệ 983,8 983,8 0,0 29 33

Do ông Nguyễn Nghị và bà Trần Thị Lai sử 

dụng làm nhà ở năm 1979, đến năm 1995  

chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho ông 

Nguyễn Văn Nguyên, bà Đậu Thị Thanh sử 

dụng đến nay

29 ông Hoàng Thanh Hiệp Cẩm Duệ Bộc Nguyên Cẩm Duệ 1101,3 550,0 551,3 13 44

Do ông Dương Kim Phúc và bà Dương Thị 

Tam sử dụng làm nhà ở năm 1992, đến năm 

2000  chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho ông 

Hoàng Thanh Hiệp sử dụng đến nay

30 Bà Dương Thị Luyến Cẩm Duệ Na Trung Cẩm Duệ 140,1 0,0 140,1 283 100
Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 2003 đến nay

31
ông Bùi Văn Liên, bà 

Nguyễn Thị Chương
Cẩm Duệ Bộc Nguyên Cẩm Duệ 860,5 0,0 860,5 6 113

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1980 đến nay
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